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4

Mục tiêu
Nguồ

n

20/1- 

21/2/

2025

1 1

I. LĨNH VỰC GIÁO 

DỤC PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT

+

4 6

Thực hiện đúng kỹ 

thuật và thuần thục 

các động tác trong bài 

tập thể dục theo hiệu 

lệnh, nhịp bản 

nhạc/bài hát trong 

KQM

Đ

Tập kết hợp 5 động tác 

cơ bản trong bài tập 

thể dục thuộc chủ đề 

Thực vật

 Bài 6: + HH: Thổi nơ, 

vươn thở

Tay: Đưa tay ra trước, 

sau

+ Chân: Bật, đá chân 

sang ngang

Khối
Sân 

chơi
1 x TDS TDS TDS TDS

12 28

Kiểm soát được vận 

động, phản xạ nhanh 

khi đi thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 4-5 lần

NDC

T

Đi thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh

Tiết học : "Đi thay đổi 

tốc độ theo hiệu lệnh"   

TCVĐ:  Đi thay đổi tốc 

độ

Khối
Sân 

chơi
1 x

HĐH+HĐ

NT

I.   MỤC TIÊU, NỘI DUNG CHỦ ĐỀ, HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ "THỰC VẬT"

Địa 

điểm 

tổ 

chức

Mục 

tiêu 

cốt 

lõi

Phân 

bổ 

vào 

tt tt Mục tiêu năm Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 

vi 

thực 

hiện

CHỦ ĐỀ: 

"THỰC VẬT TẾT VÀ MÙA XUÂN"

Bé vui 

đón tết 

(20/1-

24/1)

Bé yêu 

cây 

xanh(17/2-

21/2)

Hoa đẹp 

quanh 

bé(10/2-

14/2)

Rau- củ- 

quả(03/02-

07/02)



14 30

Giữ được thăng bằng 

cơ thể, không làm rơi 

vật đang đội trên đầu 

khi đi trên ghế thể 

dục

KQM

Đ

Đi thăng bằng trên ghế 

thể dục (2m x 0,25m x 

0,35m) đầu đội túi cát

Tiết học : "Đi thăng bằng 

trên ghế thể dục (2m x 

0,25m x 0,35m) đầu đội 

túi cát"                   

      HĐNT: Chơi tự do: 

Thử tài đi thăng bằng 

trên ghế.

Khối
Sân 

chơi
x

HĐH+HĐ

NT

19 44

Chạy được 20m   liên 

tục theo hướng thẳng 

trong 5-7 giây

KQM

Đ

Chạy 18m liên tục theo 

hướng thẳng trong 5-7 

giây

Tiết học "Chạy 18m liên 

tục theo hướng thẳng 

trong 5-7 giây"                                                      

Trò chơi vận động: Bé 

thi chạy

Khối
Sân 

chơi
1 x

HĐH+HĐ

NT

27 58

Mạnh dạn, nhanh 

nhẹn, khéo léo khi bò 

chui qua ống dài 1,5 

x 0,6m liên tục, 

không chạm

NDC

T

Bò chui qua ống dài 

1,5 x 0,6m

HĐNT "Bò chui qua ống 

dài 1,5 x 0,6m"
Khối

Sân 

chơi
x HĐNT

33 78

Ném vật về phía 

trước bằng 2 tay đúng 

kỹ thuật ở khoảng 

cách xa ….m

NDC

T
Ném xa bằng 2 tay

Tiết học "Ném xa bằng 2 

tay"
Khối

Sân 

chơi
x

HĐH+HĐ

NT

51 120

Cắt, xé được theo 

đường viền thẳng và 

cong của các hình 

đơn giản  theo chủ đề 

thực vật.

KQM

Đ

Cắt, xé được theo 

đường viền thẳng và 

cong của các hình đơn 

giản ( hoa, quả, rau..)

- Cắt dán các loại cây, 

quả

- Cắt dán các loại kiểu lá 

cây: tròn, trái tim, răng 

cưa, uốn lượn…

- Xé dán những bông hoa 

xinh: hoa cánh tròn, cánh 

dài, …

Lớp
Lớp 

học
1 x HĐG HĐG HĐG HĐG



60 147

 Có khả năng thực 

hành một số thao tác 

cơ bản trong chế biến 

một số món ăn, từ 

rau, củ, quả.

NDC

T

Thao tác cơ bản trong 

chế biến một số món 

ăn, đơn giản từ rau, củ, 

quả.

HĐG: Thực hành chế 

biến một số món ăn từ 

rau củ, quả                                                                                                  

- Thực hành làm nộm cà 

rốt, su hào

 Lớp 
Lớp 

học
x HĐG

63 153

Trẻ được chăm sóc 

sức khỏe, dinh dưỡng 

theo khoa học

ĐP
Chế độ ăn khi trẻ bị 

táo bón, tiêu chảy

Rau mùng tơi, nước cam 

khi táo bón; nước ép 

ổi…khi bị tiêu chảy 

khối 

+ lớp

Lớp 

học
4 x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

98 225 +

112 246

Biết đặc điểm, ích lợi 

, tác hại, quá trình 

phát triển và điều 

kiện sống của một số 

loại  cây, hoa ,quả. 

NDC

T

Đặc điểm , ích lợi , tác 

hại, quá trình phát 

triển và điều kiện sống 

của một số loại cây, 

hoa, quả Trẻ gieo hạt 

và chăm sóc cây

Tiết học: "Tìm hiểu về 

một số loại  hoa              

HĐG: Phân loại một số 

loại hoa

Lớp
Lớp 

học
1 x

HĐH+HĐ

G

113 248

 Biết so sánh, phân 

loại  cây, hoa, quả,  

theo 2 - 3 dấu hiệu

NDC

T

So sánh, phân loại  cây 

, hoa quả  theo 2-3 dấu 

hiệu

Thực hành phân loại cây, 

hoa quả theo 2-3 dấu 

hiệu

Lớp
Lớp 

học
1 x HĐG HĐG HĐG

114 251

Có khả năng tự quan 

sát, phán đoán để 

phát hiện được mối 

liên hệ đơn giản giữa 

con vật, cây với môi 

trường sống và cách 

chăm sóc bảo vệ. Trẻ 

cùng cô giáo làm thí 

nghiệm về điều kiện 

sống của cây

NDC

T

Quan sát, phán đoán 

mối liên hệ đơn giản 

giữa  cây với môi 

trường sống và cách 

chăm sóc bảo vệ

 - Thảo luận về những 

điều kiện sống và cách 

chăm sóc bảo vệ cây, 

hoa, rau

 - Lập bảng: cây cần gì 

để lớn lên

 - Làm thí nghiệm: Sự 

lớn lên của cây, cây thiếu 

ánh sáng - thiếu nước, 

cây trồng từ cành, cây 

trồng từ hạt, cây trồng từ 

Lớp
Sân 

chơi
x HĐG HĐG HĐG

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

PHÁT TRIỂN NHẬN 

THỨC



139 293

Biết đếm trong phạm 

vi 8 và đếm theo khả 

năng

KQM

Đ

Đếm trong phạm vi 8, 

đếm xuôi, đếm ngược 

theo khả năng

Dạy trẻ đếm trong phạm 

vi  8 đếm xuôi, đếm 

ngược theo khả năng

Khối
Lớp 

học
1 x HĐG HĐG HĐG HĐG

140 296

Nhận biết các con số 

từ 5 - 8 và sử dụng 

các số đó để chỉ số 

lượng, số thứ tự

KQM

Đ

Đếm đến 8, nhận biết 

các chữ số, số lượng 

và số thứ tự trong 

phạm vi 8

Tiết học: Nhận biết số 8                                                         

HĐG: Bé tìm gài số 

lượng trong phạm vi 8

Khối
Lớp 

học
x

HĐH+HĐ

G

141 299

Có khả năng so sánh 

số lượng của ba nhóm 

đối tượng trong phạm 

vi 8 bằng các cách 

khác nhau và nói 

được kết quả: bằng 

nhau, nhiều nhất, ít 

hơn, ít nhất

KQM

Đ

So sánh số lượng của 

ba nhóm đối tượng 

trong phạm vi 8 bằng 

các cách khác nhau 

Tiết học:  Thêm bớt 

trong phạm vi 8                                              

HĐG, HĐC : Thêm bớt 

cho đủ số lượng trong 

phạm vi 8

Khối
Lớp 

học
1 x

HĐH+HĐ

G

142 302

Biết tách , gộp các 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 8, đếm 

và nói kết quả

KQM

Đ

Tách 8 thành hai phần 

bằng các cách khác 

nhau 

Tiết học: Số  8 tiết 3                                                                   

HĐG: Chia tách số lượng 

8 làm 2 phần theo các 

cách.

Khối
Lớp 

học
1 x

HĐH+HĐ

G

153 323

Sử dụng được một số 

dụng cụ để đo  độ dài 

các vật  và so sánh, 

nói kết quả (3 đối 

tượng)

BC

Đo độ dài các vật, so 

sánh và diễn đạt kết 

quả đo

Tiết học: Đo độ dài các 

vật,bằng 1 đơn vị đo, so 

sánh và diễn đạt kết quả 

đo

Khối
Lớp 

học
1 x

HĐH+HĐ

G

155 325

Biết thu thập thông 

tin và tạo ra biểu đồ, 

đồ thị đơn giản 

(VD:,Chiều cao cây,)

ĐP
Tạo biểu đồ, đồ thị 

đơn giản

Thực hành tạo biểu đồ sự 

phát triển của cây.             
Khối

Sân 

chơi
x HĐC



165 344

Gọi được tên các 

tháng trong năm theo 

thứ tự

BC
Nhận biết các tháng 

trong năm theo thứ tự

Lập bảng các tháng trong 

năm theo thứ tự ( Tháng 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

)

Lớp
Lớp 

học
1 x HĐC

177 368

Kể được tên và hoạt 

động nổi bật của ngày 

tết cổ truyền của dân 

tộc

NDC

T

Hoạt động nổi bật của 

ngày tết cổ truyền

   LH: Tìm hiểu về ngày 

tết cổ truyền của dân tộc

Trườn

g

Lớp 

học
x LH

180 375 +

183 379

Có khả năng nghe 

hiểu các từ khái quát, 

từ trái nghĩa  thuộc 

chủ đề nghề nghiệp

NDC

T

 Nghe hiểu các từ khái 

quát (Cây ăn quả, rau 

ăn lá......) 

 - Trò chuyện, chơi "Siêu 

thị rau, củ quả sạch"
Lớp

Lớp 

học
x HĐG

185 385

Có khả năng nghe 

hiểu nội dung truyện 

kể, truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

NDC

T

Truyện kể: Sự tích 

bánh trưng bánh dày, 

truyện đọc: sự tích hoa 

mùa xuân, Sự tích cây 

thì là, sự tích hoa 

hồng…

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tiết học: Truyện " Sự 

tích cây vú sữa"                                                                         

HĐG, HĐC: sự tích hoa 

mùa xuân, Sự tích cây thì 

là, sự tích hoa hồng

Lớp
Lớp 

học
1 x

HĐH+HĐ

G

186 386

Có khả năng nghe các 

bài hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ tuổi 

và chủ đề thực hiện

NDC

T

Làm quen với các bài 

hát; Em yêu cây xanh, 

Vườn cây của ba                                                                 

Bài thơ: Hoa kết trái, 

Cây đào….                                                          

,Vè trái cây….

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cho trẻ nghe băng đĩa 

các bài  hát; Em yêu cây 

xanh, Vườn cây của ba, 

bông hoa mừng cô...                                                               

Bài thơ: Hoa kết trái, 

Cây đào….                                                          

Vè trái cây….

Khối
Lớp 

học
x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

III. LĨNH VỰC GIÁO 

DỤC PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ



194 404

Có khả năng đọc 

thuộc, biểu cảm  bài 

thơ, ca dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi và 

chủ đề thực hiện

KQM

Đ

Đọc thuộc, biểu cảm  

bài thơ: Hoa cúc vàng, 

tết đang vào nhà, cây 

đào…

Tiết học : Thơ "Hoa kết 

trái"                                 

HĐG, HĐC: Làm quen 

với bài thơ: Tết đang vào 

nhà, cây đào…

Lớp
Lớp 

học
1 x

HĐH+HĐ

C

196 408

Kể lại được nội dung 

chuyện đã được nghe 

trong chủ đề thực vật

BC

Kể lại chuyện đã được 

nghe: Truyện "Củi cải 

trắng"

                                                                                                

HĐC: Dạy trẻ kể lại 

truyện: Củ cải trắng

Lớp
Lớp 

học
x HĐC

201 420

Biết trả lời các câu 

hỏi về nguyên nhân, 

so sánh: "Tại sao?"; 

"Có gì giống nhau?"; 

"Có gì khác nhau?"; 

"Do đâu mà có?"; 

Biết hỏi lại khi không 

hiểu người khác nói: 

"tại sao?", "như thế 

nào?" về chủ đề thực 

vật

NDC

T

Trả lời các câu hỏi: 

cây lớn lên như thế 

nào, làm gì để cây lớn 

nhanh…..

 - Trò chuyện, thảo luận 

và làm thí nghiệm về quá 

trình phát triển của cây

Lớp
Lớp 

học
x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

205 428

Biết kể chuyện theo 

tranh minh họa và 

kinh nghiệm của bản 

thân về chủ đề thực 

vật

KQM

Đ

Chọn tranh theo chủ đề  

động vật và kể theo ý 

tưởng

Kể chuyện sáng tạo theo 

tranh, kể lại chuyện đã 

được nghe…

Lớp
Lớp 

học
x HĐG HĐG

210 441

Có khả năng nhận 

dạng các chữ trong 

bảng chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in thường, 

in hoa

KQM

Đ

Nhận dạng các chữ cái 

I,t,c" trong bảng chữ 

cái Tiếng Việt, chữ in 

thường, in hoa

Tiết học:  LQCC:  i,t,c                                          

HÐG: Bé tô, nối, sao 

chép, gạch chân chữ cái  

i,t,c

Khối
Lớp 

học
1 x

HĐH+HĐ

G



210 441

Có khả năng nhận 

dạng các chữ trong 

bảng chữ cái Tiếng 

Việt, chữ in thường, 

in hoa

KQM

Đ

Nhận dạng các chữ cái 

"h,k;  trong bảng chữ 

cái Tiếng Việt, chữ in 

thường, in hoa

Tiết học:  LQCC: h,k                                                  

HÐG: Bé tô, nối, sao 

chép, gạch chân chữ cái 

h,k

Khối
Lớp 

học
1 x

HĐH+HĐ

G

211 444

Biết tô, đồ các nét 

chữ, sao chép một số 

kí hiệu, chữ cái, tên 

của mình

KQM

Đ

Sao chép một số kí 

hiệu, chữ cái I,t,c tên 

các con vật

Tô, in chữ cái đã học i,t,c 

Sao chép một số kí hiệu , 

tên các cây, hoa,…

Khối
Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG HĐG

213 446

IV. LĨNH VỰC 

TÌNH CẢM - KỸ 

NĂNG XÃ HỘI

+

226 465

Có khả năng tự làm 

được một số việc đơn 

giản trong sinh hoạt 

hàng ngày tại trường 

lớp 

KQM

Đ
Gọt củ, quả

 - Thực hành : Gọt củ 

quả

Lớp - 

Khối

Lớp 

học
1 x HĐG HĐG

237 485

Biết một vài cảnh 

đẹp, di tích lịch sử, lễ 

hội và một vài nét 

văn hóa truyền thống 

(trang phục, món ăn) 

của quê hương đất 

nước

KQM

Đ

Tên gọi địa danh nổi 

tiếng                                                                                      

Một số đặc trưng văn 

hóa

Tiết học " Ngày tết quê 

em"                HĐC, 

HĐG, LH: " Trò truyện, 

tìm hiểu về ngày tết                                                         

Lớp
Lớp 

học
x

HĐH+HĐ

G

247
506

a

Có kỹ năng thực 

hành cuộc sống
ĐP

Thực hành một số kỹ 

năng đơn giản trong 

cuộc sống: Làm món 

ăn từ rau, củ, quả.

Tiết học: Kỹ năng làm 

nộm từ rau củ, quả 

HĐG: Làm quen với 

cách làm nộm từ rau củ, 

quả

Lớp
Lớp 

học
x

HĐH+HĐ

G

250 511 Thích chăm sóc cây
KQM

Đ
Cách chăm sóc cây cối

HĐC: Tìm hiểu về một 

số loại cây, cách chăm 

sóc.

Lớp
Lớp 

học
x HĐC



253 518

V. LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC PHÁT 

TRIỂN THẨM MỸ

+

261 532

Biết hát đúng giai 

điệu, lời ca, hát diễn 

cảm phù hợp với sắc 

thái, tình cảm của bài 

hát qua giọng hát, nét 

mặt, điệu bộ, cử 

chỉ…

KQM

Đ

Hát đúng giai điệu, lời 

ca và thể hiện sắc thái, 

tình cảm của bài hát: 

Mùa xuân đến rồi; 

Mùa xuân ơi; Hoa 

trong vườn, Em yêu 

cây xanh; Lý cây xanh

Tiết học Dạy hát " Em 

yêu cây xanh"                                   

HĐG, HĐC: Mùa xuân 

đến rồi; Mùa xuân ơi; 

Hoa trong vườn, Em yêu 

cây xanh; Lý cây xanh

Lớp
Lớp 

học
x

HĐH+HĐ

G

262 537

Có khả năng vận 

động nhịp nhàng phù 

hợp với sắc thái, nhịp 

điệu bài hát, bản nhạc 

với các hình thức (vỗ 

tay theo các loại tiết 

tấu, múa)

KQM

Đ

Vận động nhịp nhàng 

theo giai điệu, nhịp 

điệu và thể hiện sắc 

thái phù hợp với các 

bài hát, bản nhạc. Sử 

dụng các dụng cụ gõ 

đệm theo phách, nhịp, 

tiết tấu… 1 số bài hát: 

Bé quyết nhà, cả nhà 

thương nhau…

 Tiết học:VĐTTTC: Bầu 

và bí 
Lớp

Lớp 

học
x

HĐH+HĐ

C

265 544

Biết phối hợp các kĩ 

năng vẽ để tạo thành 

bức tranh  về chủ đề 

thực vật có màu sắc 

hài hòa, bố cục cân 

đối

KQM

Đ

Vẽ để tạo thành bức 

tranh có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân đối: 

Vẽ cây xanh, vẽ rau, 

củ,quả, Vẽ vườn hoa…

 Tiết học: Vẽ vườn cây 

ăn quả

HĐG: vẽ vườn cây 

Lớp
Lớp 

học
x

HĐH+HĐ

G

266 547

Biết phối hợp các kĩ 

năng cắt, xé dán để 

tạo thành bức tranh 

về chủ đề thực vật có 

màu sắc hài hoa, bố 

KQM

Đ

Cắt, dán để tạo thành 

bức tranh có màu sắc 

hài hoa, bố cục cân 

đối:  Xé dán hoa, vườn 

cây ăn quả... 

                                                   

HĐG: Xé dán hoa, vườn 

cây ăn quả...                  

Lớp
Lớp 

học
1 x HĐG HĐG HĐG HĐG



267 550

Biết phối hợp các kĩ 

năng nặn để tạo thành 

sản phẩm có bố cục 

cân đối

KQM

Đ

Phối hợp các kĩ năng 

nặn để tạo thành sản 

phẩm có bố cục cân 

đối: Nặn củ, quả, Nặn 

mâm ngũ quả ngày 

tết…

Tiết học,: "Nặn mâm ngũ 

quả                                                                     

HĐG, HĐC: "Nặn mâm 

ngũ quả", nặn củ, quả…

Lớp
Lớp 

học
1 x

HĐH+HĐ

G

269 555
Biết pha trộn màu để 

tạo ra màu mới
ĐP

Thực hiện các thao tác 

pha trộn màu nước

Thực hành pha trộn màu 

nước tạo thành các màu 

theo ý thích.

Trườn

g

Lớp 

học
x HĐG HĐG

273 564

Biết gõ đệm bằng 

dụng cụ theo tiết tấu 

tự chọn

KQM

Đ

Sử dụng dụng cụ âm 

nhạc tạo ra tiết tấu để 

gõ đệm cho giai điệu 

bài hát

Gõ đệm bằng các dụng 

cụ âm nhac:   Thanh la, 

mõ dừa, xắc xô, phách 

tre…

Lớp
Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG HĐG

275 568

Có khả năng tìm 

kiếm, lựa chọn các 

dụng cụ, nguyên vật 

liệu phù hợp để tạo ra 

sản phẩm theo ý thích

NDC

T

Tìm kiếm, lựa chọn 

các dụng cụ, nguyên 

vật liệu phù hợp để tạo 

ra sản phẩm theo ý 

thích  theo chủ đề TV

Tiết học steam: Vườn 

hoa mùa xuân                                  

- Làm đồ chơi bằng vật 

liệu thiên nhiên và vật 

liệu đã qua sử dụng để 

làm hoa, cây..

Lớp
Lớp 

học
1 x

HĐH+HĐ

G

276 570

Có khả năng nói lên ý 

tưởng và tạo ra các 

sản phẩm tạo hình 

theo ý thích về chủ đề 

thực vật

KQM

Đ

Nói lên ý tưởng tạo 

hình của mình về sản 

phẩm tạo hình

Nêu ý tưởng và tạo ra sản 

phẩm theo ý tưởng                                                        

Thực hành tạo ra sản 

phẩm theo ý thích

Lớp
Lớp 

học
x HĐG HĐG HĐG HĐG

43 21 25 21 23
CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ



9 5 5 4 4

11 4 5 5 6

10 6 8 7 7

4 1 2 1 1

9 5 5 4 5

21 25 21 23

2 2 2 2

1 1 1 1

9 15 11 10

1 0 0 0

1 1 1 1

1 1 0 2

0 0 0 0

1 0 0 0

4 3 4 6

0 1 1 0

1 1 1 1Hoạt động học + Hoạt động ngoài trời

Trong đó: - Đón trả trẻ

                 - Thể dục sáng

                 - Hoạt động góc

                 - Hoạt động ngoài trời

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất

                 - Vệ sinh - ăn ngủ

                 - Hoạt động chiều

                 - Thăm quan dã ngoại

                 -  Lễ hội

Hoạt động học+ Hoạt động góc

                  - Lĩnh vực nhận thức

                  - Lĩnh vực ngôn ngữ

                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội

                  - Lĩnh vực thẩm mỹ

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

Hoạt động học+ Hoạt động chiều



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 5 5 5

1 1 1 1

1 2 1 2

1 0 2 1

1 0 0 0

1 1 1 1

Hoạt động học+Hoạt động chiều+Hoạt động 

góc

Hoạt động góc + Hoạt động chiều

Hoạt động học + Lễ hội

Vệ sinh ăn ngủ + Hoạt động chiều

Đón trả trẻ + Hoạt động chiều

                 - Hoạt động học

 Chia ra : + Giờ thể chất

                   + Giờ nhận thức

                   + Giờ ngôn ngữ

                   + Giờ TC-KNXH

                   + Giờ thẩm mỹ
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH: 

 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có) 

Tên nhánh 1CĐ: “Tết và mùa xuân” 1 
 

Từ 20/1 - 24/ 1/2025 
Lê Thị Lý  

Tên nhánh 2 CĐ: « Rau- củ- quả bé thích” 1 
 

Từ 3/2- 7/2/2025 
Nguyễn Thị Hương  

Tên nhánh 3 CĐ: « Hoa đẹp bé yêu» 1 
 

Từ 10/2 - 14/ 2/2025 

Lê Thị Lý 
 

Tên nhánh 4 CĐ: « Cây xanh quanh bé » 1 Từ 17/2 - 21/2/2025 
Nguyễn Thị Hương 

 

III. CHUẨN BỊ: 

 

 
Nhánh 1: “Tết và mùa xuân» 

Nhánh 2 : “ Rau củ quả bé 

thích” 
Nhánh 3  “Hoa đẹp bé yêu” 

Nhánh 4 “Cây xanh quanh 

bé” 

Giáo viên 

-Xây dựng kế hoạch bài soạn 

- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

và đồ dùng cho trẻ hoạt động. 

- XDMT cho trẻ hoạt động 

phù hợp chủ đề. 

 

-Xây dựng kế hoạch bài soạn 

- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

và đồ dùng cho trẻ hoạt động. 

- XDMT cho trẻ hoạt động 

phù hợp chủ đề. 

-Xây dựng kế hoạch bài soạn 

- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

và đồ dùng cho trẻ hoạt động. 

- XDMT cho trẻ hoạt động 

phù hợp chủ đề. 

-Xây dựng kế hoạch bài soạn 

- Chuẩn bị đồ dùng dạy học 

và đồ dùng cho trẻ hoạt động. 

- XDMT cho trẻ hoạt động 

phù hợp chủ đề. 

Nhà trường 

- Duyệt kế hoạch chủ đề 

- B/s đồ dùng, trang thiết bị 

thực hiện chủ đề. 

-Duyệt kế hoạch chủ đề 

- B/s đồ dùng, trang thiết bị 

thực hiện chủ đề.thực hiện 

chủ đề. 

 

-Duyệt kế hoạch chủ đề 

- B/s đồ dùng, trang thiết bị 

thực hiện chủ đề. 

-Duyệt kế hoạch chủ đề 

- B/s đồ dùng, trang thiết bị 

thực hiện chủ đề. 
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Phụ huynh 

- Ủng hộ nguyên vật liệu cho 

cô làm đồ dùng đồ chơi 

- Trò chuyện với trẻ về các 

hoạt động ngày tết, các khâu 

chuẩn bị cho ngày tết 

 

- Ủng hộ nguyên vật liệu cho 

cô làm đồ dùng đồ chơi 

- Trò chuyện với trẻ về các 

loại rau, củ, quả bé ăn hàng 

ngày 

 

- Ủng hộ nguyên vật liệu cho 

cô làm đồ dùng đồ chơi 

- Trò chuyện với trẻ về các 

loại hoa quanh bé 

- Ủng hộ nguyên vật liệu cho 

cô làm đồ dùng đồ chơi 

- Trò chuyện với trẻ về cây 

xanh, lợi ích của cây xanh đối 

với đời sống con người 

Trẻ 

- Chuẩn bị về tâm lý, sức 

khỏe 

-Nghe bố mẹ trò chuyện về 

chủ đề khi ở nhà 

- Cùng cô chuẩn bị MTGD 

- Chuẩn bị về tâm lý, sức 

khỏe 

-Nghe bố mẹ trò chuyện về 

chủ đề khi ở nhà 

- Cùng cô chuẩn bị MTGD 

- Chuẩn bị về tâm lý, sức 

khỏe 

-Nghe bố mẹ trò chuyện về 

chủ đề khi ở nhà 

- Cùng cô chuẩn bị MTGD 

 

- Chuẩn bị về tâm lý, sức 

khỏe 

-Nghe bố mẹ trò chuyện về 

chủ đề khi ở nhà 

- Cùng cô chuẩn bị MTGD 

 

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ: 

 

tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 Đón trẻ 

- Trò chuyện, tìm hiểu về một số loại cây,hoa  cách chăm sóc. 

- Tìm hiểu về ngày tết cổ truyền của dân tộc 

- Cho trẻ xem vi deo, trò chuyện về thứ tự các mùa trong năm (Mùa xuân- Mùa hạ - Mùa thu- Mùa 

đông 

- Cho trẻ nghe băng đĩa các bài  hát, bản nhạc: Em yêu cây xanh, Vườn cây của ba, bông hoa mừng cô... 

nghe các bài thơ: Hoa kết trái, Cây đào….Vè trái cây…. 

- Nghe kể chuyện: Cây rau của thỏ út, nhổ củ cải…. 

 

2 Thể dục sáng 

* Khởi động : §i víi c¸c kiÓu ®i kh¸c nhau... sau ®ã vÒ ®éi h×nh 4 hµng ngang theo tæ d·n c¸ch 

®Òu. 

* Trọng động: Tập BTPTC  ghép với  hát  “Em yêu cây xanh” ( mỗi động tác tập 2lx 8 nhịp) 

- HH: Thổi nơ, vươn thở 

- Tay: Đưa tay ra trước,sau 

-  Chân: Bật đá chân sang ngang 

-  Bụng: Đứng cúi người về phía trước 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Bật: Bật chụm tách chân 

- TCVĐ: Cây cao, cỏ thấp 
*Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập. 

  

Nhánh 1: “Tết 

và mùa xuân» 

Từ 20/1- 

24/1/2025 

 

 

PTTC 

- VĐCB: “Đi thay 

đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh” 

 

PTTC- KNXH 

“ Ngày Tết quê 

em” 

 

 

PTNN 

LQCC: “i, t, c” 

PTNT 

LQVT: §o ®é dµi 

c¸c vËt b»ng 1 

®¬n vÞ ®o, so 

s¸nh vµ diÔn ®¹t 

kÕt qu¶ ®o 

PTTM 

TH: “Nặn mâm 

ngũ quả” 

 

 

Hoạt 

dộng 

học 

Nhánh 2: “Rau-

củ- quả bé 

thích”         

Thực hiện 3-

7/2/2025 

 

PTTC 

- VĐCB: “Đi 

thăng bằng trên 

ghế thể dục, đầu 

đội túi cát”. 

 

      PTKN - XH 

-K/N: “Làm nộm 

từ rau, củ, quả” 

 

        PTNT 

 

LQVT : “Số 8 tiết 

1” 

 

    PTTM 

Dạy vận động: 

VTTTTC “Bầu bí 

thương nhau” 

          PTNN 

Thơ « Bác bầu 

bác bí » 

 

Nhánh 3: “Hoa 

đẹp bé yêu” 

Thực hiện từ 10-

14/1/2025 

PTNT 
-Khám phá: “Bé 
tìm hiểu về hoa” 

PTTC 
-VĐCB: “Chạy 

18m liên tục theo 
hướng thẳng 

trong 5-7 giây” 

         PTNN 
Làm quen cc “h, 

k” 

PTNT 
 

LQVT: Sè 8 tiết 2 

PTTM 
 

Xé dán hoa 
mùa xuân 

 

Nhánh 4:“ Cây 

xanh quanh 

bé” 

Từ 17/21/2/2025 

 

PTTC 

- VĐCB: “Ném xa 

bằng hai tay”. 

 

PTTM 

Dạy hát: “Em yêu 

cây xanh” 

PTNT 

 

LQVT: Số 8 tiết 3 

PTTM 

TH: “Vẽ vườn cây 

ăn quả” 

PTNN 

Truyện: “Sự 

tích cây vú 

sữa” 

 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

Nhánh 1: “Tết 

và mùa xuân” 

 

- QS: Cây rau cải 
- TCVĐ: Nhảy bao 
- Chơi tự do tại 

- QS: Thực hành 
cách chăm sóc cây. 
- TCVĐ: Đi trên 

- QS: Quả bí xanh 
- TCVĐ: Kéo mo 
cau 

- QS: Thời tiết 
- TCVĐ:Ném còn 
 

- QS: Làm thí 
nghiệm: Sự lớn 
lên của cây từ 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

trời dây 
- Chơi tự do tại 

- Chơi tự do tại - Chơi tự do tại hạt, cây trồng 
từ củ, … 
- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây 
- Chơi tự do tại 

4 

Nhánh 2: 

“Rau-củ-quả» 

 

- Qs: Cây hoa bỏng 
- TCVĐ: Bò chui 
qua ống dài 1,5 x 
0,6m" 
- Chơi tự do  

- Thảo luận về 

những điều kiện 

sống và cách chăm 

sóc bảo vệ  hoa  

- TCVĐ: Thả đỉa 

ba ba 

- Chơi tự do  

- Quan sát góc 

thiên nhiên của lớp 

-TCVĐ: 
Đi thay đổi tốc độ  
theo hiệu lệnh 

-  Chơi tự do 

- QS: Thời tiết 

 - TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- Chơi tự do 

- Quan sát: Thực 

hành phân loại 

cây, hoa theo 2-

3 dấu hiệu 

- TCVĐ: Bánh 

xe lăn 

- Chơi tự do 

 

 

Nhánh 3: “Hoa 

đẹp bé yêu” 

 

- Qs: Cây hoa cúc 
- TCVĐ:  Đi thăng 
bằng trên ghế 
- Chơi tự do  

- Lập bảng: sự 

phát triển của cây 

- TCVĐ: Chồng nụ, 

chồng hoa 

- Chơi tự do  

- QS: thời tiết 

TCVĐ:  bé đi 

thăng bằng giỏi 

- Chơi tự do 

QS: Vườn trườn 
TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 
- Chơi tự do 

-QS: Hoa cúc 
TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây 

 

Nhánh 4:“ Cây 

xanh quanh 

bé” 

 

- Quan sát: Thời 
tiết 
- TCVĐ: Cướp cờ 
- Chơi tự do  

- Lập bảng: cây cần 

gì để lớn lên 

 

- TCVĐ:Thả đỉa ba 
ba 
- Chơi tự do  
 

- Quan s¸t: Thực 
hành tao biểu đồ 
sự phát triển của 
cây.  - TCVĐ: Ném 

xa. 
- Chơi tự do  
 

- Quan sát : Sự lớn 

lên của cây, cây 

thiếu ánh sáng - 

thiếu nước 

- TCVĐ: ô tô và 
chim sẻ 
- Chơi tự do  

- Quan sát cây 
vú sữa   
- TCVĐ: Đi kiểm 
chúa la 
   - Chơi tự do  

 

5 Vệ sinh, ăn, ngủ 

- Trò chuyện về một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống: Ăn các loại thực phẩm sống, ôi thiu sẽ dẫn 

dến ỉa chảy, Ăn nhiều đồ ngọt hoặc các thức ăn khác mà không chịu đánh răng dãn đến sâu răng. Ăn 

uống thiếu chất dẫn đến suy dinh dưỡng, béo phì,…). Rau mùng tơi, nước cam khi táo bón; nước ép 

ổi…khi bị tiêu chả 
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tt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

- Thực hành một số kỹ năng vệ sinh cơ thể và phòng bệnh khi giao mùa                                                                               

-  Xem video về  việc ăn uống thiếu chất dẫn đến suy dinh dưỡng, béo phì,…) 

 

  

Nhánh 1: “Tế-

mùa xuân” 

 

-  Thảo luận về 

những điều kiện 

sống và cách chăm 

sóc bảo vệ  rau 

- Trả trẻ. 

- Căt dán các loại 

rau, củ, quả 

- Trả trẻ. 

- Dạy trẻ kể lại 
truyện “ Cây rau 
của thỏ út” 
- Trả trẻ. 
 

  - Tô, nối, sao chép 

chữ cái h-k 

- Trả trẻ. 

- Thực hành 

thêm bớt trong 

phạm vi 8 

- Nêu gương bé 

ngoan  
- Trả trẻ. 

 

6 

Hoạt 

động 

chiều 

Nhánh 2: 

“Rau-củ-quả» 

- Hát “Mùa xuân 

đến rồi” 

- Trả trẻ 

- HĐH:  Làm quen 
chữ cái h, k 
- Trả trẻ 

- Trò chuyện với 

trẻ về không khí 

chuẩn bị tết 

- Trả trẻ 

 

 - Lập bảng các 

tháng trong năm 

theo thứ tự 

- Trả trẻ 

- Kể chuyện “Sự 

tích mùa xuân” 

- Trả trẻ 

 

Nhánh 3: “Hoa 

đẹp bé yêu” 

 

- Tìm hiểu về một 

số loại cây, cách 

chăm sóc cây 

- Trả trẻ 

- HĐC: Cắt dán hoa 
mùa xuân 
- Trả trẻ 

 

- Ôn các chữ cái đã 

học 

- Trả trẻ 

 

- Ôn các bài hát 

trong chủ đề 

- Trả trẻ 

 

Ca hát « Lý cây 

xanh » 

- Trả trẻ 

 

Nhánh 4:“Cây 

xanh quanh 

bé” 

 

- Đọc bài thơ «bác 
bầu bác bí » 
- Trả trẻ 

 - Thực hành : Gọt 

củ quả 
- Trả trẻ. 

 - Làm quen bài hát 

“ Bầu bí thương 

nhau” 
- Trả trẻ. 

-Dạy trẻ kể lại 

truyện “Củ cải 

trắng” 

- Trả trẻ. 

- Liên hoan văn 
nghệ, nêu 
gương bé 
ngoan 
- Trả trẻ. 
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V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT: 

Stt Tên góc Mục đích- yêu cấu Nội dung- hoạt động Chuẩn bị N1 N2 N3 N4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc 

phân 

vai 

Nấu 

ăn 

- Trẻ biÕt  chÕ biÕn mãn 

¨n ®¬n gi¶n,  bµy mãn ¨n 

vàgiới thiệu món ăn 
 

* Gãc nÊu ¨n 

- Ẩm thực ngày tết 

- Món ăn bình dân 

 

Bộ đồ dùng, đồ chơi  

nấu ăn, thực phẩm 

tôm,cua, cá, rau, củ, quả 

bằng đồ chơi, 1 số thực 

phẩm thật: cà rốt, rau 

cải, lạc... 

x x x x 

+ Nộm rau,củ   x   

+ Món Chả nem cuộn  x    

+ Canh rau cải, gà rang    x  

+ Hoa quả dầm, rau luộc     x 

Bán 

hàng 

 

 

-Trẻ biÕt bµy hµng, lau 

dän. 

- Biết nói tên hàng, giá tiền 

và chào mời khách. 

- Trẻ biết hợp tác chơi cùng 

bạn và giao tiếp trong khi 

chơi. 

- Trẻ về góc chơi, nhận vai chơi. 

- Trẻ sắp đặt bày bán các mặt 

hàng, gắn bảng giá. 

- Tranh mÉu : H×nh ¶nh 

mua b¸n cña  cửa hàng. 
- Một số đồ dùng lưu 

niệm ngày tết, hoa, một 

số loại cây, rau, 

củ,quả...bằng đồ chơi. 

- Thẻ số làm tiền 

x x x x 

- Cửa hàng rau sạch   x   

- Cửa hàng hoa     x  

- Chợ tết quê em  x    

- Cửa hàng  giống cây trồng     x 

Gia 

đình 

- Trẻ biết thể hiện vai chơi 
các thành viên trong gia 
đình như ông, bà, bố, mẹ. 
- Biết thể hiện một số thao 
tác: Gia đình đi mua sắm 
tết, đi chơi tết... 

Trẻ thể hiện một số thao tác chơi 

như: bố mẹ đưa con đi sắm tết, 

con dọn dẹp nhà cửa, mẹ nấu ăn, 

bố đi chợ... 

- Gia đình cùng đi chúc tết...  

 

- Một số đồ dùng góc 

gia đình 

- Trang phục của các 

thành viên trong gia 

đình. 

x x x x 
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Stt Tên góc Mục đích- yêu cấu Nội dung- hoạt động Chuẩn bị N1 N2 N3 N4 

2 

 

 

Góc 

xây 

dựng 

 

 

 

 

 

 

 
- Trẻ biết cách chơi theo 

chủ đề.và giao lưu với các 

nhóm chơi khác. 

- Trẻ biết sử dụng các 

nguyên vật liệu để xây dựng 

thành các khuôn viên khu 

vui chơi cho bé, xây nhà, 

cầu, .. của bé theo ý tưởng 

của trẻ. 

-Biết liên kết với các nhóm 

chơi khác để bổ sung cho 

công trình được hoàn thiện. 

- §oµn kÕt khi ch¬i, cÊt 

dän ®å ch¬i sau khi ch¬i. 

 

* Bé làm kỹ sư xây dựng 

- §å dïng ®å ch¬i ®Çy 

®ñ cho  gãc ch¬i. 

+ Gạch xây, cây xanh, 

cây hoa, thảm cỏ, hàng 

rào, lắp ghép và một số 

con vật nuôi: Chó, mèo, 

gà, lơn, tôm, cua….. 

x x x x 

- Xây khuôn viên vườn rau 
 

 x   

- Xây khuôn viên vườn hoa 
 

  x  

- Xây dựng khu chợ quê 
 

x    

- Xây khuôn viên vườn cây     x 

3 

 

 

 

Góc 

học 

tập 

Chữ 

cái 

- TrÎ biÕt t×m  ch÷ c¸i 

ghÐp thành từ giống từ 
trong  
tranh 
- Biêt dùng các nét chữ rời 
ghép thành chữ cáih-k, l-

m-n.Tô, nối sao chép chữ 
cái tên rau, hoa, cây... 
-Trẻ biết tìm và gạch chân 
đúng chữ cái l-m-n, h-k.  

. trong bài thơ, đoạn thơ, 
câu thơ. 

- Tìm chữ cái ghép thành từ giồng 

từ trong bức tranh: bánh trưng, 

hoa đào, cây xanh, rau cải, củ su 

hào...  

- BÐ ch¬i ghÐp ch÷ c¸i, h-k, i, t, 

c. Tô, nối, sao chép chữ tên rau, 

củ, quả, hoa, cây xanh... 

- Ghép từ giống từ trong tranh: 

- Gạch chân chữ cái, h-k,; i, t, c   

trong  đoạn thơ, câu thơ ... 

- C¸c b¶ngbiểu 
- lô tô chữ cái 

- Bút dạ , tranh ảnh có 

chứa từ 

 

x x x x 

 

 
LQV

T 

-Trẻ biết tìm hình ảnh phù 

hợp với yêu cầu của từng 

Phân loại theo đặc điểm các loại 

hoa, rau, cây 

- Thiết kế các bảng biểu 

để chơi TC .  x x x 
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Stt Tên góc Mục đích- yêu cấu Nội dung- hoạt động Chuẩn bị N1 N2 N3 N4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bảng chơi 

- Trẻ biết đếm đến 8, tạo 

nhóm có số lượng 8 

- Biết thêm bớt trong phạm 

vi 8 

- Biết  chia tách trong phạm 

vi 8 

- Trẻ biết sắp xếp quá trình 

phát triển của  cây , hoa... 

- Biết  phân loại theo đặc 

điểm riêng, theo nhóm... 

- Trẻ biết đo độ dài một vật 

bằng các đơn vị đo khác 

nhau và đặt kết quả. 

Các hoạt động ngày tết - Tranh lô tô về rau, củ, 

quả, hoa, cây xanh về 

ngày tết... 

 

 

x    

Tách nhóm có 8 đối tượng thành 2 

phần bằng nhiều cách khác nhau    x 

Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị 

đo x    

Thêm bớt để tạo nhóm có 9 đối 

tượng 
  x  

Tạo nhóm có 8 đối tượng 

 x x x 

4 

 

 

Góc 

sách - 

Truyệ

n 

 

- TrÎ biÕt dïng ng«n ng÷ 

cña m×nh ®Ó kÓ vÒ cây, 
hoa, rau củ, quả, về ngày 
tết nguyên đán... . 
 

- Biết lựa chọn hình ảnh 
phù hợp để cắt dán tạo 
thành ambul chủ đề 

- TrÎ  xem truyÖn, tranh vÒ các 
loại hoa, cây xanh, các loại  rau-
củ-quả và ngày tết 
-  Lµm ambul chñ ®iÓm. 

+ - KÓ chuyÖn s¸ng t¹o theo tranh, 

rèi: TruyÖn sự tích hoa mùa 
xuân, sự tích bánh chưng bánh 
dày. 

- Gi¸ s¸ch truyÖn cã néi 

dung vÒ chñ ®Ò 

- Tranh thơ, rối dẹt, 

ambul 

-  Tranh ảnh, sách báo 

cũ, kéo,hồ dán. 

 

x x x x 

5 

 

 

 

 

 

Góc  

nghệ 

thuật 

 

 

* Taọ hình 

- Trẻ biết sử dụng các NVL, 

sử dụng các kĩ năng đã học 

để hoàn thành các sản phẩm 

theo yêu cầu của cô. 

- Biết yêu thiên nhiên, cây 

xanh thông qua sản phẩm 

- Tô, vẽ, nặn, xé dán... các loại 

hoa, cây xanh, rau củ, các loại quả 

ngày Tết.  

- Trang trí cây đào, cây mai ngày 

tết, làm câu đối. 
- Làm các loại rau, củ, quả thực 

phẩm ngày Tết  từ các NVL khác 

nhau. 

- Mẫu của cô 

- KÐo, giÊymµu, 

sápmµu, bót vÏ, đất nặn, 

bảng nặn,hồ dán  vµ c¸c 

nguyªn liÖu kh¸c nhau. 

x x x x 
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Stt Tên góc Mục đích- yêu cấu Nội dung- hoạt động Chuẩn bị N1 N2 N3 N4 

tạo hình. 

- Cảm nhận không khí ngày 

Tết thông qua việc trang trí 

cây cảnh ngày Tết. 

 

- Vẽ rau, củ quả   x   

- Vẽ, Xé dán, in, phun thổi hoa    x  

- Nặn mâm ngũ quả, làm câu đối, 

trang trí hoa đào hoa mai... 
 x    

- Vẽ, xé dán cây xanh     x 

 

* Âm nhạc: 

- Thuéc c¸c bµi h¸t vÒ chñ 

®Ò 
- Hµo høng  tham gia vµo 

c¸c  ho¹t ®éng. 

- Hát những bài hát về chủ đề: Em 

yêu cây xanh, sắp đến tết rồi, Mùa 

xuân đến rồi, hoa trong vườn…  

- C¸c dông cô biÓu diÔn 

kÕt hîp : xắc xô, đàn, 

thanh la, mũ múa... 

 
x x x x 

6 

 

 

Góc 

thể 

chất 

 

- TrÎ cã kÜ n¨ng ch¬i c¸c 

trß ch¬i 

- Høng thó ch¬i, ch¬i ®oµn 

kÕt cïng c¸c b¹n 

- Ch¬i ném còn, dép đôi,   

- Đan tết, bện 

 

 

Quả còn,dép đôi,... 

 

- Bảng đan tết, nan đan. x x x x 

7 

 

 

Góc 

thiên 

nhiên 

 

- Trẻ biết chăm sóc cây. 

- Biết quá trình phát triển 

của cây từ hạt 

- Chăm sóc cây 

- Chơi bảng khám phá quá trình 

phát triển của cây 

- Lập bảng: Cây cần gì để lớn lên 

- Làm thí nghiệm gieo hạt với các 

điều kiện khác nhau 

- Các dụng cụ chăm sóc 

cây. 

- Bảng chơi khám phá, 

lô tô cho trẻ chơi 

x x x x 

                        

                        GIÁO VIÊN THỰC HIỆN                                                                                   TM.NHÀ TRƯỜNG 

                                                                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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